
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDCD C.Nghệ Toán KNS S1 HĐTN1,CC Văn Toán Sử-Địa GDTC

S2 HĐTN2,SHL M.Thuật GDĐP Toán Sử-Địa S2 HĐTN2,SHL Văn Toán Sử-Địa GDTC

S3 Toán GDTC Toán Văn i-learn S3 Văn IC3 GDĐP Anh KHTN

S4 Toán GDTC Toán Văn Sử-Địa S4 Văn IC3 KNS i-learn KHTN

S5 S5

C1 IC3 Anh HĐTN KHTN Văn C1 Toán Nhạc Anh KHTN HĐTN

C2 IC3 Anh Nhạc KHTN Văn C2 Toán Tin Anh KHTN Sử-Địa

C3 Anh Văn Tin Anh KHTN C3 Anh GDCD C.Nghệ Văn Toán

C4 Anh Văn Sử-Địa Đ.Sách KHTN C4 Anh Đ.Sách M.Thuật Văn Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDTC Sử-Địa Toán Toán S1 HĐTN1,CC Anh Tin KHTN Toán

S2 HĐTN2,SHL GDTC Sử-Địa Toán Toán S2 HĐTN2,SHL Anh Anh KHTN Toán

S3 Toán Anh i-learn IC3 Văn S3 Văn Văn GDCD Anh HĐTN

S4 Toán KNS GDCD IC3 Văn S4 Văn Văn i-learn Anh KNS

S5 S5

C1 M.Thuật Tin Nhạc Anh Sử-Địa C1 C.Nghệ GDTC Sử-Địa Toán Văn

C2 Văn Đ.Sách Anh Anh GDĐP C2 GDĐP GDTC Sử-Địa Toán Văn

C3 Văn Văn Anh KHTN KHTN C3 Nhạc IC3 Toán Đ.Sách KHTN

C4 HĐTN Văn C.Nghệ KHTN KHTN C4 Sử-Địa IC3 Toán M.Thuật KHTN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Đ.Sách Toán Toán KHTN S1 HĐTN1,CC KHTN GDCD Sử-Địa C.Nghệ

S2 HĐTN2,SHL Văn Toán Toán KHTN S2 HĐTN2,SHL KHTN Đ.Sách Sử-Địa Sử-Địa

S3 Văn Văn Anh Sử-Địa Văn S3 Anh M.Thuật GDTC Văn Toán

S4 Văn Tin Anh Sử-Địa Văn S4 Anh Anh GDTC Văn Toán

S5 S5

C1 Toán KHTN C.Nghệ GDTC HĐTN C1 Văn i-learn Anh Toán KHTN

C2 Toán KHTN i-learn GDTC GDĐP C2 Văn Nhạc Anh Toán KHTN

C3 M.Thuật Anh IC3 KNS Sử-Địa C3 Tin Văn Toán IC3 KNS

C4 Anh Anh IC3 Nhạc GDCD C4 HĐTN Văn Toán IC3 GDĐP

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC i-learn Sử-Địa Anh Văn S1 HĐTN1,CC KHTN Anh STEM KHTN

S2 HĐTN2,SHL Tin Sử-Địa Anh Văn S2 HĐTN2,SHL KHTN Anh Đ.Sách KHTN

S3 Toán Anh Toán HĐTN Đ.Sách S3 Anh Văn GDCD Sử-Địa HĐTN

S4 Toán Anh Toán GDĐP Sử-Địa S4 Anh Văn Tin Sử-Địa i-learn

S5 S5

C1 KHTN GDCD KHTN Văn STEM C1 Toán C.Nghệ GDTC Anh Văn

C2 KHTN M.Thuật KHTN Văn KNS C2 Toán GDĐP GDTC M.Thuật Văn

C3 C.Nghệ Văn Anh GDTC Toán C3 Văn KNS Sử-Địa Toán Toán

C4 Nhạc Văn GDTC Toán C4 Văn Nhạc Toán Toán

C5 C5
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Tin Toán Anh Văn S1 HĐTN1,CC Văn i-learn TCTA Toán

S2 HĐTN2,SHL Sử-Địa Toán Anh Văn S2 HĐTN2,SHL Văn Tin TCTA KHTN

S3 Văn GDTC Anh KHTN GDĐP S3 Toán TCTA Anh Toán KHTN

S4 Văn GDTC Anh KHTN M.Thuật S4 Toán TCTA Anh Toán GDCD

S5 S5

C1 STEM Toán GDCD Toán KHTN C1 HĐTN KHTN IC3 Anh Văn

C2 Đ.Sách Toán C.Nghệ Toán KHTN C2 Sử-Địa KHTN IC3 Anh Văn

C3 Anh Nhạc i-learn Văn Sử-Địa C3 Văn C.Nghệ GDTC Nhạc Sử-Địa

C4 HĐTN KNS Văn Sử-Địa C4 GDĐP M.Thuật GDTC KNS Sử-Địa

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Anh KNS Tin IC3 S1 HĐTN1,CC M.Thuật Sử-Địa Toán GDCD

S2 HĐTN2,SHL Anh GDCD KHTN IC3 S2 HĐTN2,SHL TCTA Sử-Địa Toán GDĐP

S3 TCTA KHTN M.Thuật KHTN GDTC S3 KHTN TCTA Toán TCTA IC3

S4 TCTA KHTN GDĐP HĐTN GDTC S4 KHTN Văn Toán TCTA IC3

S5 S5

C1 Toán Văn Toán Sử-Địa C.Nghệ C1 Nhạc Anh GDTC KHTN KNS

C2 Toán i-learn Sử-Địa Sử-Địa Văn C2 Văn Anh GDTC KHTN Toán

C3 Văn Toán TCTA Anh Văn C3 Văn HĐTN Anh Anh Văn

C4 Văn Toán TCTA Anh Nhạc C4 Tin C.Nghệ i-learn Sử-Địa Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Văn Đ.Sách Toán M.Thuật S1 HĐTN1,CC Văn Sử-Địa Văn Văn

S2 HĐTN2,SHL Văn KNS Toán GDCD S2 HĐTN2,SHL Văn Sử-Địa Văn Văn

S3 C.Nghệ KHTN Nhạc Anh KHTN S3 Toán KNS Tin Nhạc KHTN

S4 Tin KHTN Anh Anh KHTN S4 Toán Anh Đ.Sách M.Thuật KHTN

S5 S5

C1 GDĐP Văn Toán IC3 Sử-Địa C1 KHTN C.Nghệ HĐTN Toán i-learn

C2 HĐTN Văn Toán IC3 Sử-Địa C2 KHTN GDĐP GDCD Toán Sử-Địa

C3 Toán Anh GDTC i-learn Văn C3 Anh GDTC Toán Anh IC3

C4 Toán Anh GDTC Sử-Địa Văn C4 Anh GDTC Toán Anh IC3

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDĐP C.Nghệ Văn Nhạc S1 HĐTN1,CC KNS IC3 Văn Tin

S2 HĐTN2,SHL i-learn M.Thuật Văn HĐTN S2 HĐTN2,SHL Nhạc IC3 Văn Sử-Địa

S3 Văn Tin IC3 Toán Văn S3 Anh C.Nghệ GDTC M.Thuật Văn

S4 Văn Đ.Sách IC3 Toán Văn S4 Anh GDCD GDTC HĐTN Văn

S5 S5

C1 Sử-Địa Anh Anh GDTC KHTN C1 Văn KHTN GDĐP Toán Toán

C2 Sử-Địa Anh Toán GDTC KHTN C2 Văn KHTN Anh Toán Toán

C3 Toán KHTN Toán Anh GDCD C3 Đ.Sách Anh Toán KHTN Sử-Địa

C4 Toán KHTN Sử-Địa Anh KNS C4 i-learn Anh Toán KHTN Sử-Địa

C5 C5
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC KHTN GDĐP IC3 Văn S1 HĐTN1,CC GDTC Sử-Địa HĐTN Sử-Địa

S2 HĐTN2,SHL C.Nghệ Sử-Địa IC3 Văn S2 HĐTN2,SHL GDTC GDCD Anh M.Thuật

S3 i-learn GDCD Anh Anh Sử-Địa S3 KHTN Văn KNS Sử-Địa Toán

S4 M.Thuật Anh Anh Anh Sử-Địa S4 KHTN Văn C.Nghệ Nhạc Toán

S5 S5

C1 HĐTN GDTC KNS Toán KHTN C1 Tin Anh Anh Toán IC3

C2 KHTN GDTC Đ.Sách Toán KHTN C2 GDĐP Anh Anh Toán IC3

C3 Văn Văn Toán Nhạc Toán C3 Văn Đ.Sách Toán Văn KHTN

C4 Văn Văn Toán Tin Toán C4 Văn i-learn Toán Văn KHTN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDĐP GDTC Văn HĐTN S1 HĐTN1,CC Nhạc Toán Sử-Địa KHTN

S2 HĐTN2,SHL KNS GDTC Văn Toán S2 HĐTN2,SHL KHTN Toán M.Thuật KHTN

S3 KHTN Văn Anh Anh Toán S3 Toán KHTN Sử-Địa GDTC GDCD

S4 KHTN Văn GDCD Anh STEM S4 Toán Anh Sử-Địa GDTC Đ.Sách

S5 S5

C1 Toán Sử-Địa C.Nghệ Sử-Địa Văn C1 Anh Văn Anh Văn Toán

C2 Toán Sử-Địa Tin i-learn Văn C2 Anh Văn Anh Văn Toán

C3 Anh M.Thuật Đ.Sách Toán KHTN C3 i-learn Tin KNS HĐTN Văn

C4 Anh Nhạc Toán KHTN C4 C.Nghệ GDĐP STEM Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Văn Anh Toán STEM S1 HĐTN1,CC GDTC GDCD i-learn STEM

S2 HĐTN2,SHL Văn Anh Toán Sử-Địa S2 HĐTN2,SHL GDTC C.Nghệ GDĐP Tin

S3 HĐTN Anh Đ.Sách Văn Sử-Địa S3 Văn Đ.Sách Anh Toán Toán

S4 i-learn Anh GDĐP Văn Nhạc S4 Văn M.Thuật Anh Toán Toán

S5 S5

C1 C.Nghệ KNS Toán Anh Toán C1 Anh Văn Toán HĐTN KHTN

C2 M.Thuật KHTN Toán Sử-Địa Toán C2 Anh Văn Toán Anh KHTN

C3 Văn KHTN GDTC KHTN Tin C3 KHTN Nhạc Sử-Địa Sử-Địa Văn

C4 Văn GDTC KHTN GDCD C4 KHTN KNS Sử-Địa Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC IC3 Sử-Địa Anh Sử-Địa S1 HĐTN1,CC TCTA Toán M.Thuật Văn

S2 HĐTN2,SHL IC3 Sử-Địa Anh KNS S2 HĐTN2,SHL TCTA Toán Nhạc Văn

S3 Tin GDTC TCTA Toán KHTN S3 IC3 GDĐP Sử-Địa i-learn GDTC

S4 Văn GDTC TCTA Toán KHTN S4 IC3 C.Nghệ Sử-Địa Tin GDTC

S5 S5

C1 Anh TCTA Toán Văn GDĐP C1 Văn Anh HĐTN KHTN Sử-Địa

C2 Anh TCTA C.Nghệ Văn HĐTN C2 Văn Anh KNS KHTN GDCD

C3 KHTN Văn Nhạc M.Thuật Toán C3 TCTA KHTN Anh Văn Toán

C4 KHTN Văn GDCD i-learn Toán C4 TCTA KHTN Anh Toán Toán

C5 C5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đức Vinh   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hà
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Văn GDTC Toán Văn S1 HĐTN1,CC Anh Anh KHTN GDĐP

S2 HĐTN2,SHL Văn GDTC Toán KHTN S2 HĐTN2,SHL Anh Anh KHTN KNS

S3 TCTA Anh GDĐP Tin KNS S3 HĐTN Văn GDTC Văn Văn

S4 TCTA Anh HĐTN Sử-Địa KHTN S4 Anh Văn GDTC Văn Văn

S5 S5

C1 KHTN M.Thuật Toán Anh Toán C1 Toán Nhạc Toán i-learn Sử-Địa

C2 KHTN Nhạc Toán Anh i-learn C2 Toán GDCD Toán Toán Sử-Địa

C3 IC3 C.Nghệ TCTA Văn Sử-Địa C3 KHTN C.Nghệ M.Thuật Toán C.Nghệ

C4 IC3 GDCD TCTA Văn Sử-Địa C4 KHTN KHTN Sử-Địa Tin

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDTC Nhạc Anh Văn S1 HĐTN1,CC Anh GDTC Nhạc Toán

S2 HĐTN2,SHL GDTC i-learn Anh Văn S2 HĐTN2,SHL HĐTN GDTC KHTN Toán

S3 M.Thuật KHTN Anh Toán KHTN S3 KHTN STEM C.Nghệ Anh KNS

S4 GDCD KHTN C.Nghệ Toán KHTN S4 KHTN C.Nghệ M.Thuật Anh Sử-Địa

S5 S5

C1 Anh Văn Sử-Địa Văn C.Nghệ C1 Văn KHTN Toán Văn GDCD

C2 Anh Văn HĐTN Văn Toán C2 Văn KHTN Toán Văn Tin

C3 Toán KHTN GDĐP Sử-Địa Toán C3 Sử-Địa i-learn Anh Toán Văn

C4 Toán Tin Sử-Địa KNS C4 Sử-Địa GDĐP Anh Toán Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC KHTN Anh HĐTN Sử-Địa S1 HĐTN1,CC KHTN Anh Văn Toán

S2 HĐTN2,SHL Văn Anh Toán Toán S2 HĐTN2,SHL KHTN Anh Văn KHTN

S3 Toán C.Nghệ Sử-Địa KHTN Toán S3 STEM GDCD Toán KHTN C.Nghệ

S4 Anh GDCD Sử-Địa KHTN C.Nghệ S4 HĐTN GDĐP Toán KHTN Tin

S5 S5

C1 GDĐP Văn i-learn Văn Văn C1 Văn C.Nghệ KNS GDTC Văn

C2 Tin KNS Nhạc Văn Văn C2 Anh Văn M.Thuật GDTC Văn

C3 STEM KHTN Toán Anh GDTC C3 Toán Anh Sử-Địa Anh i-learn

C4 M.Thuật KHTN Toán Anh GDTC C4 Toán Nhạc Sử-Địa Toán Sử-Địa

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Anh M.Thuật KHTN Văn S1 HĐTN1,CC HĐTN Toán Toán i-learn

S2 HĐTN2,SHL Anh C.Nghệ i-learn Văn S2 HĐTN2,SHL GDCD Toán Toán C.Nghệ

S3 KHTN Văn Toán Anh Toán S3 KHTN KHTN GDĐP Sử-Địa KHTN

S4 KHTN Văn Toán Văn Toán S4 STEM KHTN Nhạc Anh KHTN

S5 S5

C1 Sử-Địa GDĐP Nhạc Sử-Địa Tin C1 Văn Anh GDTC M.Thuật Văn

C2 Toán HĐTN Anh Sử-Địa KHTN C2 Anh Anh GDTC Tin KNS

C3 Toán STEM Anh GDTC KHTN C3 Anh Văn Sử-Địa Văn Toán

C4 Văn GDCD KNS GDTC C.Nghệ C4 C.Nghệ Văn Sử-Địa Văn Toán

C5 C5
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  - Tên lớp    : 8/8   - Tên lớp    : 8/9

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngân Bình   - Chủ nhiệm        : Hà Thị Diệu Khuê
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Thạnh   - Chủ nhiệm        : Lê Nguyễn Phước Thành
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TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 8/6   - Tên lớp    : 8/7
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 8/4   - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thảo Trinh   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Công Hoàng
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

  - Tên lớp    : 7A3   - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Huyền Trâm   - Chủ nhiệm        : Dương Minh Tâm Thảo Ngọc
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC HĐTN Toán TCTA C.Nghệ S1 HĐTN1,CC Văn TCTA Toán KHTN

S2 HĐTN2,SHL C.Nghệ Toán TCTA GDCD S2 HĐTN2,SHL Văn TCTA Toán KHTN

S3 TCTA GDTC Anh Toán Nhạc S3 Văn i-learn Sử-Địa HĐTN M.Thuật

S4 TCTA GDTC Anh Toán KNS S4 Văn Nhạc Sử-Địa Sử-Địa Toán

S5 S5

C1 Toán KHTN M.Thuật Tin KHTN C1 Anh TCTA Toán KHTN KNS

C2 GDĐP KHTN Sử-Địa Sử-Địa KHTN C2 Anh TCTA Toán KHTN GDCD

C3 Anh Văn Sử-Địa Văn Văn C3 C.Nghệ GDĐP GDTC Anh Văn

C4 Anh Văn Văn i-learn C4 Tin C.Nghệ GDTC Anh

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDCD Anh Anh Văn S1 HĐTN1,CC KHTN C.Nghệ Sử-Địa GDTC

S2 HĐTN2,SHL KHTN Anh Anh Văn S2 HĐTN2,SHL KHTN Nhạc Sử-Địa GDTC

S3 KHTN KHTN Toán Văn Toán S3 Anh Văn Toán Anh Văn

S4 KHTN HĐTN Toán Văn Toán S4 KHTN Văn Toán Anh Văn

S5 S5

C1 C.Nghệ Văn Tin KHTN GDTC C1 Văn GDCD Anh M.Thuật GDĐP

C2 Anh Văn Sử-Địa GDĐP GDTC C2 Văn Tin Anh Toán GDĐP

C3 Toán KNS Sử-Địa Sử-Địa Nhạc C3 Toán HĐTN KNS Toán KHTN

C4 Toán GDĐP M.Thuật C4 Toán Sử-Địa KHTN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC GDĐP GDTC Toán STEM S1 HĐTN1,CC HĐTN Anh Văn KNS

S2 HĐTN2,SHL Anh GDTC Toán Nhạc S2 HĐTN2,SHL GDCD Anh Văn STEM

S3 KHTN Anh Toán Anh Văn S3 Anh Văn GDTC KHTN Văn

S4 KHTN HĐTN Toán Anh Văn S4 Anh Văn GDTC Sử-Địa Văn

S5 S5

C1 Anh Văn Sử-Địa Văn GDCD C1 Toán Tin Sử-Địa Toán Nhạc

C2 C.Nghệ Văn Sử-Địa Văn Sử-Địa C2 Toán C.Nghệ Sử-Địa Toán M.Thuật

C3 Toán KHTN M.Thuật GDĐP KNS C3 KHTN KHTN Toán Anh GDĐP

C4 Toán KHTN Tin KHTN C4 KHTN KHTN Toán GDĐP

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Văn Anh Anh Toán S1 HĐTN1,CC C.Nghệ Toán Văn GDCD

S2 HĐTN2,SHL Văn Anh KHTN Toán S2 HĐTN2,SHL KHTN Toán Văn i-learn

S3 Toán KHTN Sử-Địa Toán KHTN S3 Văn KHTN Sử-Địa Toán Tin

S4 Toán KHTN Sử-Địa Toán KHTN S4 Toán HĐTN Sử-Địa Toán Sử-Địa

S5 S5

C1 Văn KNS GDTC Sử-Địa GDĐP C1 KHTN Anh GDĐP Anh GDTC

C2 Văn GDCD GDTC M.Thuật GDĐP C2 KHTN Anh KNS Anh GDTC

C3 STEM Anh Tin Văn HĐTN C3 TCTA Văn TCTA GDĐP M.Thuật

C4 Anh C.Nghệ Văn Nhạc C4 TCTA Văn TCTA Nhạc

C5 C5
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(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 9/7   - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hồng Huê   - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Hồng Trang
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

  - Tên lớp    : 9/5   - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kiều Vân   - Chủ nhiệm        : Trần Vũ Liên Ban
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Lư   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huyền
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TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 9/3   - Tên lớp    : 9/4
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

(Từ 10/02/2025) (Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 8A1   - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Diệu Huyền   - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Bé Hạnh

Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025) TKB HKII (2024-2025)



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN1,CC Văn Toán Sử-Địa Văn

S2 HĐTN2,SHL KHTN Toán Sử-Địa Văn

S3 Văn KHTN Anh Toán GDĐP

S4 HĐTN i-learn Anh Toán Toán

S5

C1 TCTA GDĐP Sử-Địa Anh M.Thuật

C2 TCTA Văn C.Nghệ Anh Nhạc

C3 KHTN GDCD TCTA Tin GDTC

C4 KHTN KNS TCTA GDTC

C5

(Từ 10/02/2025)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh
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Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

TKB HKII (2024-2025)


